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TT Ngành đào tạo Mã ngành 

Điểm trúng 

tuyển theo 

điểm thi THPT 

(tổ hợp góc) 

Điểm trúng 

tuyển theo kết 

quả học tập 

THPT  

(tổ hợp góc) 

1  Giáo dục Mầm non 7140201 22.35 23.77 

2  Giáo dục Tiểu học 7140202 25.38 26.40 

3  Giáo dục Thể chất 7140206 20.75 22.33 

4  Sư phạm Toán học 7140209 26.20 27.04 

5  Sư phạm Tin học 7140210 22.25 23.68 

6  Sư phạm Ngữ văn 7140217 25.09 26.17 

7  Sư phạm Tiếng Anh 7140231 25.82 26.74 

8  Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 24.10 25.35 

9  Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249 25.39 26.40 

        

 
 


